	Số báo danh: .............
Phòng thi: .................
Điểm:  ...............................
Bằng chữ:……………. ….…….…..…………...........................................


	    BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG Người coi            Người chấm       (Kí và ghi họ tên)       (Kí và ghi họ tên)

 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2024-2025
Môn Toán- Lớp 3
(Thời gian làm bài: 40 phút)




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Gấp 9  lên 5 lần được ………
A. 4 			B. 20			C. 14			D. 45
Câu 2. Kết quả của phép chia 84 : 4 là:
 A. 120		B. 21			C. 201		D. 12
[bookmark: _Hlk118268722]Câu 3. Số dư của phép chia 97 : 8 là:
A. 6				B. 7			    C. 1	               D. 5
Câu 4. Kết quả của phép tính  87 kg – 19 kg là:
A. 68 kg 			B. 68	     C. 86 kg 		  D. 78 kg
Câu 5. Quyển sách Toán lớp 3 tập 1 dày khoảng :
A.  7 mm                    B.  7 cm                    C. 7  dm                               D. 7m
 Câu 6. Trong thùng có 30 l nước mắm. Hỏi cần bao nhiêu cái can loại 5 l để chứa hết lượng nước mắm đó?
A. 33 can				B. 5 can		C. 6 can		D. 23 can
Câu 7.  Một hình tròn có bán kính là 6cm. Vậy đường kính của hình tròn đó là:
A. 3cm			B. 12dm		C.3dm		D. 12cm
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 8. Đặt tính rồi tính 
        718 : 4			135  x 5		724 - 173 		    253 + 345 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9. Điền số vào chỗ chấm:
1 kg = .....................g                                       2003mm =...........m..........mm
2000 ml =.............l                                          3kg 500g =...........................g                            
Câu 10: Bài 4: Mi hái được 35 bông hoa, Mai hái được số bông hoa gấp 3 lần của Mi. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 11 . Bạn Ngọc trang trí một hộp quà dạng khối lập phương bằng cách dán 6 bông hoa vào mỗi mặt của hộp quà. Hỏi bạn Ngọc đã dán bao nhiêu bông hoa vào hộp quà đó?
Bài giải
[bookmark: _GoBack]…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................



	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM CƯỜNG
	HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN – LỚP 3
 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024



PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM(4điểm)
  Thực hiện đúng  bài 1,2,3,4,5.6 đạt 0,5đ; bài 7 đạt 1đ
Đáp số:  1 D;   2  B;   3  C;   4  A;   5  A;     6    C;     7   D
PHẦN 2: TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 8 : (2 điểm ) Thực hiện đúng mỗi phép tính đạt 0,5 đ .
Bài 9 : (1 điểm) Thực hiện đúng mỗi phần đạt 0,25 đ .
Bài 10 : ( 2 điểm) HS làm đúng câu trả lời và phép tính thứ nhất được 1 điểm
HS làm đúng câu trả lời và phép tính thứ hai được 0,75 điểm
HS viết đúng đáp số được 0,25 điểm
(HS có câu trả lời khác đúng cho đủ số điểm)
Bài giải
Mai hái được số bông hoa là:
35 x  3  = 105 (bông)
Cả hai bạn hái được số bông hoa là:
35  +  105  =  140 (bông)
Đáp số :140 ( bông hoa)
Bài 11 : (1 điểm)  .
Bài giải
Bạn Ngọc đã dán số bông hoa vào hộp quà đólà:
6   x   6   = 36( bông hoa)
Đáp số :36 ( bông hoa)







	Số báo danh: .............
Phòng thi: .................

Điểm:  ...............................
Bằng chữ:……………. ….…….…..…………...........................................

	    BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG Người coi            Người chấm       (Kí và ghi họ tên)       (Kí và ghi họ tên)

 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
Môn Tiếng Việt- Lớp 3
(Thời gian làm bài: 90 phút)





I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 
Cho bài văn sau:      
CHUYỆN CỦA LOÀI KIẾN
    Xưa kia, loài kiến chưa sống thành đàn. Mỗi con ở lẻ một mình, tự đi kiếm ăn. Thấy kiến bé nhỏ, các loài thú thường bắt nạt. Bởi vậy, loài kiến chết dần chết mòn. Một con kiến đỏ thấy giống nòi mình sắp bị diệt, nó bò đi khắp nơi, tìm những con kiến còn sót, bảo:
- Loài kiến ta sức yếu, về ở chung, đoàn kết lại sẽ có sức mạnh.
Nghe kiến đỏ nói phải, kiến ở lẻ bò theo. Đến một bụi cây lớn, kiến đỏ lại bảo:
- Loài ta nhỏ bé, ở trên cây bị chim tha, ở mặt đất bị voi chà. Ta phải đào hang ở dưới đất mới được.
    Cả đàn nghe theo, cùng chung sức đào hang. Con khoét đất, con tha đất đi bỏ. Được ở hang rồi, kiến đỏ lại bảo đi tha hạt cây, hạt cỏ về hang để dành, khi mưa khi nắng đều có cái ăn.
   Từ đó, họ hàng nhà kiến đông hẳn lên, sống hiền lành, chăm chỉ, không để ai bắt nạt.
Câu 1: Ngày xưa, loài kiến sống như thế nào? 
A. Sống lẻ một mình.
B. Sống theo đàn.
C. Sống theo nhóm.
Câu 2: Kiến đỏ bảo những kiến khác làm gì? 
A. Về ở chung, đào hang, kiếm ăn từng ngày.
B. Về ở chung, sống trên cây, dự trữ thức ăn.
C. Về ở chung, đào hang, dự trữ thức ăn.
Câu 3: Vì sao kiến đỏ bảo các loài kiến khác về ở chung, đào hang, dự trữ thức ăn? 
A. Vì kiến bé nhỏ, các loài thú thường bắt nạt
B. Vì loài kiến chết dần chết mòn gần hết
C. Vì kiến đỏ thấy giống nòi mình sắp bị diệt
Câu 4: Sau khi cùng chung sức đào hang họ hàng nhà kiến như thế nào?
A.  Họ hàng nhà kiến đông hẳn lên,
B.  Họ hàng nhà kiến sống hiền lành, chăm chỉ.
C.  Họ hàng nhà kiến không để ai bắt nạt.
D. Cả 4 đáp án trên
Câu 5: Nêu suy nghĩ của em về nhân vật kiến?
................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. Từ ngữ nào dưới đây chỉ sự vật: 
A. quyển sách		
B. vàng rực 		
C. kêu ca
Câu 7. Câu: “Hoa phượng đỏ rực rỡ .” thuộc kiểu câu: 
A. Câu giới thiệu 			
B. Câu nêu hoạt động		
C. Câu nêu đặc điểm 
Câu 8: Đặt một câu có hình ảnh so sánh?
…………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................
II. VIẾT ĐOẠN VĂN:
Đề bài: Viết một đoạn văn tả ngôi nhà của em .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023-2024
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3
**********
 I. KIỂM TRA ĐỌC – HIỂU (5 điểm)

1. Đọc hiểu văn bản: (5điểm)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	A
	C
	C
	     D
	HS nêu suy nghĩ
	A
	C
	Học sinh đặt câu

	0,5
	0,5
	0,5
	    0,5
	1
	0,5
	0,5
	1,0




II. VIẾT ĐOẠN VĂN (5 điểm)
Viết được đoạn văn theo yêu cầu của đề bài. Dùng từ đúng, câu văn không sai ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ tối đa dược 5 điểm.
Tuỳ mức độ có thể cho các mức điểm 5 - 4,5 -  4 - 3,5 -  3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 .













